
STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Hình thức dạy học từ 

23/3/2020 đến 5/4/2020

1 ĐH - K14 20192AT6026001 Nhập môn công nghệ Ô tô 13, 14, 15, 16 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
302-A9 Lê Đức Hiếu

Nghỉ học (Đang trong 

thời gian làm bài tập 

lớn)

2 ĐH - K14 20192AT6019008
Khí xả và vấn đề kiểm soát 

khí xả động cơ
1, 2, 3

Chủ 

nhật

29/3/2020

5/4/2020
301-A9 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

3 ĐH - K14 20192AT6001001 Thuỷ lực đại cương 13, 14, 15, 16 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
704-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

4 ĐH - K14 20192AT6018003 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 8,9,10 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
HT2-01 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

5 ĐH - K14 20192AT6018004 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 2,3,4 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
HT2-01 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

6 ĐH - K14 20192AT6018001 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 8,9,10 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
HT2-01 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

7 ĐH - K14 20192AT6018002 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 2,3,4 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
HT2-01 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

8 ĐH - K14 20192AT6018005 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 8, 9, 10 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
HT2-01 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

9 ĐH - K14 20192AT6018006 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng 2, 3, 4 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
HT2-01 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

10 ĐH - K13 20192AT6013001 Kết cấu động cơ 4, 5, 6 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
605-A10

Phạm Minh Hiếu

Vũ Hải Quân
Học trực tuyến

11 ĐH - K13 20192AT6013001 Kết cấu động cơ 3, 4 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10

Phạm Minh Hiếu

Vũ Hải Quân
Học trực tuyến

12 ĐH - K13 20192AT6013002 Kết cấu động cơ 10, 11, 12 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
605-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

13 ĐH - K13 20192AT6013002 Kết cấu động cơ 9, 10 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến
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Khoa: Công nghệ Ô tô



14 ĐH - K13 20192AT6013003 Kết cấu động cơ 4, 5, 6 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
606-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

15 ĐH - K13 20192AT6013003 Kết cấu động cơ 3, 4 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

16 ĐH - K13 20192AT6013004 Kết cấu động cơ 10, 11, 12 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
606-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

17 ĐH - K13 20192AT6013004 Kết cấu động cơ 9, 10 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

18 ĐH - K13 20192AT6013005 Kết cấu động cơ 5, 6 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
605-A10 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

19 ĐH - K13 20192AT6013005 Kết cấu động cơ 4, 5, 6 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
606-A10 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

20 ĐH - K13 20192AT6013006 Kết cấu động cơ 11, 12 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
605-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

21 ĐH - K13 20192AT6013006 Kết cấu động cơ 10, 11, 12 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
606-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

22 ĐH - K13 20192AT6013007 Kết cấu động cơ 7, 8, 9 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
606-A10 Lê Văn Anh Học trực tuyến

23 ĐH - K13 20192AT6013007 Kết cấu động cơ 7, 8 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
804-A10 Lê Văn Anh Học trực tuyến

24 ĐH - K13 20192AT6014001 Kết cấu ô tô 1, 2, 3 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
605-A10 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

25 ĐH - K13 20192AT6014001 Kết cấu ô tô 1, 2 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

26 ĐH - K13 20192AT6014002 Kết cấu ô tô 7, 8, 9 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
605-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

27 ĐH - K13 20192AT6014002 Kết cấu ô tô 7, 8 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

28 ĐH - K13 20192AT6014003 Kết cấu ô tô 1, 2, 3 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
606-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

29 ĐH - K13 20192AT6014003 Kết cấu ô tô 1, 2 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến



30 ĐH - K13 20192AT6014004 Kết cấu ô tô 7, 8, 9 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
606-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

31 ĐH - K13 20192AT6014004 Kết cấu ô tô 7, 8 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

32 ĐH - K13 20192AT6014005 Kết cấu ô tô 3, 4 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
605-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

33 ĐH - K13 20192AT6014005 Kết cấu ô tô 1, 2, 3 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
606-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

34 ĐH - K13 20192AT6014006 Kết cấu ô tô 9, 10 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
605-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

35 ĐH - K13 20192AT6014006 Kết cấu ô tô 7, 8, 9 Thứ 7
28/3/2020

4/4/2020
606-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

36 ĐH - K13 20192AT6014007 Kết cấu ô tô 10, 11, 12 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
606-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

37 ĐH - K13 20192AT6014007 Kết cấu ô tô 11, 12 Thứ 4
25/3/2020

1/4/2020
804-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

38 ĐH - K13 20192AT6019003
Khí xả và vấn đề kiểm soát 

khí xả động cơ
5, 7 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
606-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

39 ĐH - K13 20192AT6020001
Lý thuyết điều khiển tự 

động trên ô tô
5, 6 Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
605-A10

Thân Quốc Việt

Vũ Ngọc Quỳnh
Học trực tuyến

40 ĐH - K13 20192AT6020002
Lý thuyết điều khiển tự 

động trên ô tô
11, 12 Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
605-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

41 ĐH - K13 20192AT6020003
Lý thuyết điều khiển tự 

động trên ô tô
5, 6 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
808-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

42 ĐH - K13 20192AT6020005
Lý thuyết điều khiển tự 

động trên ô tô
1, 2 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
605-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

43 ĐH - K13 20192AT6020007
Lý thuyết điều khiển tự 

động trên ô tô
9, 10 Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
804-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

44 ĐH - K13 20192AT6030001 Thiết kế ô tô 5, 6 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

45 ĐH - K13 20192AT6030002 Thiết kế ô tô 11, 12 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
605-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến



46 ĐH - K13 20192AT6030003 Thiết kế ô tô 5, 6 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Hoàng Quang Tuấn Học trực tuyến

47 ĐH - K13 20192AT6030004 Thiết kế ô tô 11, 12 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
606-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

48 ĐH - K13 20192AT6030005 Thiết kế ô tô 1, 2 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
605-A10 Hoàng Quang Tuấn Học trực tuyến

49 ĐH - K13 20192AT6030006 Thiết kế ô tô 7, 8 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
318-A7 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

50 ĐH - K13 20192AT6030007 Thiết kế ô tô 7, 8 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
804-A10

Hoàng Quang Tuấn

Thân Quốc Việt
Học trực tuyến

51 ĐH - K12 201920203102001 Cơ điện tử ô tô cơ bản 5, 6 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
801-A10 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

52 ĐH - K12 201920203102002 Cơ điện tử ô tô cơ bản 11, 12 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
801-A10 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

53 ĐH - K12 201920203102003 Cơ điện tử ô tô cơ bản 5, 6 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

54 ĐH - K12 201920203102004 Cơ điện tử ô tô cơ bản 11, 12 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

55 ĐH - K12 201920203103001 Cơ sở thiết kế ô tô 3, 4 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
801-A10

Hoàng Quang Tuấn

Thân Quốc Việt
Học trực tuyến

56 ĐH - K12 201920203103002 Cơ sở thiết kế ô tô 9, 10 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
801-A10 Hoàng Quang Tuấn Học trực tuyến

57 ĐH - K12 201920203103003 Cơ sở thiết kế ô tô 3, 4 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

58 ĐH - K12 201920203103004 Cơ sở thiết kế ô tô 9, 10 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Vũ Hải Quân Học trực tuyến

59 ĐH - K12 201920203103006 Cơ sở thiết kế ô tô 9, 10 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
802-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

60 ĐH - K12 201920203101001
Công nghệ chế tạo phụ 

tùng ô tô
1, 2 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
802-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

61 ĐH - K12 201920203101002
Công nghệ chế tạo phụ 

tùng ô tô
7, 8 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
802-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến



62 ĐH - K12 201920303164001
Khí xả và vấn đề ô nhiễm 

môi trường
1, 2 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
801-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

63 ĐH - K12 201920303164002
Khí xả và vấn đề ô nhiễm 

môi trường
7, 8 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
801-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

64 ĐH - K12 201920303164003
Khí xả và vấn đề ô nhiễm 

môi trường
1, 2 Thứ 2

23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

65 ĐH - K12 201920303164004
Khí xả và vấn đề ô nhiễm 

môi trường
7, 8 Thứ 2

23/3/2020

30/3/2020
802-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

66 ĐH - K12 201920203123001
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
1, 2, 3 Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
801-A10 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

67 ĐH - K12 201920203123002
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
7, 8, 9 Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
801-A10 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

68 ĐH - K12 201920203123003
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
1, 2, 3 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
802-A10 Nguyễn Thanh Quang Học trực tuyến

69 ĐH - K12 201920203123004
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
7, 8, 9 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
802-A10 Nguyễn Thanh Quang Học trực tuyến

70 ĐH - K12 201920203123005
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
1, 2, 3 Thứ 6

27/3/2020

3/4/2020
801-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

71 ĐH - K12 201920203123006
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô
7, 8, 9 Thứ 6

27/3/2020

3/4/2020
801-A10 Bùi Văn Hải Học trực tuyến

72 ĐH - K12 201920203127001
Tin học ứng dụng trong kỹ 

thuật ô tô
5, 6 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
802-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

73 ĐH - K12 201920203127002
Tin học ứng dụng trong kỹ 

thuật ô tô
11, 12 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
802-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

74 CĐ - K21 20192AT5004001 Lý thuyết chung về 1, 2, 3, 4 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
307-A7 Nguyễn Huy Chiến Nghỉ học

75 CĐ - K21 20192AT5004002 Lý thuyết chung về 7, 8, 9, 10 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
307-A7 Phạm Minh Hiếu Nghỉ học

76 CĐ - K21 20192AT5004003 Lý thuyết chung về 1, 2, 3, 4 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
506-A10 Phạm Việt Thành Nghỉ học

77 CĐ - K21 20192AT5004004 Lý thuyết chung về 7, 8, 9, 10 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
506-A10 Phạm Việt Thành Nghỉ học



78 CĐ - K21 20192AT5004005 Lý thuyết chung về 1, 2, 3, 4
Chủ 

nhật

29/3/2020

5/4/2020
504-A10 Nguyễn Thành Bắc Nghỉ học

79 CĐ - K21 20192AT5004006 Lý thuyết chung về 7, 8, 9, 10
Chủ 

nhật

29/3/2020

5/4/2020
504-A10 Phạm Minh Hiếu Nghỉ học

80 CĐ - K21 20192AT5004007 Lý thuyết chung về 1, 2, 3, 4 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
504-A10 Bùi Văn Hải Nghỉ học

81 CĐ - K21 20192AT5004008 Lý thuyết chung về 7, 8, 9, 10 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
504-A10 Vũ Hải Quân Nghỉ học

82 CĐ - K21 20192AT5004009 Lý thuyết chung về 1, 2, 3, 4 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
501-A10 Nguyễn Huy Chiến Nghỉ học

83 CĐ - K21 20192AT5004010 Lý thuyết chung về 7, 8, 9, 10 Thứ 3
24/3/2020

31/3/2020
501-A10 Thân Quốc Việt Nghỉ học

84 CĐ - K18 201920204115001
Hệ thống điện - điện tử ô tô 

cơ bản
1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
T4-A10 Lê Đức Hiếu

Nghỉ học (Đang trong 

thời gian học thực 

hành)

85 CĐ - K18 201920204116001
Hệ thống điện - điện tử ô tô 

nâng cao
1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2

23/3/2020

30/3/2020
T4-A10 Thân Quốc Việt Học trực tuyến

86 CĐ - K18 201920304164001
Khí xả và vấn đề ô nhiễm 

môi trường 
7, 8, 9, 10 Thứ 2

23/3/2020

30/3/2020
T4-A10 Phạm Việt Thành Học trực tuyến

87 CĐ - K18 201920204123001
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô

7, 8, 9, 10, 11, 

12
Thứ 6

27/3/2020

3/4/2020
T4-A10 Nguyễn Huy Chiến Học trực tuyến

88 CĐ - K18 201920204133001 Thiết kế xưởng ô tô 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 6
27/3/2020

3/4/2020
T4-A10 Phạm Minh Hiếu Học trực tuyến

89 CĐ - K18 201920204127001
Tin học ứng dụng trong kỹ 

thuật ô tô
1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 5

26/3/2020

2/4/2020
T4-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

90 ĐH - K11 201920203110001 Đồ án chuyên ngành ô tô 13,14,15,16 Thứ 7
29/3/2020

5/4/2020
203-A9 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

91 ĐH - K11 201920203110001 Đồ án chuyên ngành ô tô 13,14,15,16 CN
29/3/2020

5/4/2020
203-A9 Nguyễn Thành Bắc Học trực tuyến

92 ĐH - K11 201920203105002
Chuyên đề về cơ điện tử ô 

tô

7, 8, 9, 10, 11, 

12
Thứ 4

25/3/2020

1/4/2020
403-A9 Vũ Ngọc Quỳnh Học trực tuyến

93 ĐH - K11 201920203112002 Đồ án thiết kế xưởng 7, 8, 9, 10, 11 Thứ 2
23/3/2020

30/3/2020
403-A9 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến



94 ĐH - K11 201920203112002 Đồ án thiết kế xưởng
7, 8, 9, 10, 11, 

12
Thứ 3

24/3/2020

31/3/2020
403-A9 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

95 ĐH - K11 201920203129001 Tính toán kết cấu ô tô 13, 14, 15, 16 Thứ 5
26/3/2020

2/4/2020
T4-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

96 ĐH - K11 201920203129001 Tính toán kết cấu ô tô 13, 14, 15, 16 Thứ 7
29/3/2020

5/4/2020
T4-A10 Lê Đức Hiếu Học trực tuyến

Trưởng Khoa

Nguyễn Anh Ngọc


